
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 77 7007 UBT (P) 9 cm

17 2 45 ĐT UXTC 20 tuần + T/d Polype lòng TC

18 3 67 3013 UBT (P) 6 cm

18 4 52 3003 UXTC 14 tuần

18 5 45 3003 UXTC 16 tuần

18 6 37 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 ĐT LNMTC trong cơ

17 2 21 ĐT UBT(P) to

18 3 42 3003 UXTC 14 tuần + UBT(T)

18 4 33 ĐT UBT(P) to

18 5 41 1011 UXTC 16 tuần

18 6 33 ĐT UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 68 3003 U hạ vị nghi UBT; CĐ khác: UXTC to

1 0

17 2 46 1001 UXTC 18 tuần/VMC

18 3 37 ĐT LNMTC ở BT 2 bên +

3 0 LNMTC trong cơ/VMC 

18 4 48 2002 UXTC 16 tuần

18 5 45 2012 UXTC 14 tuần

THỌ + D.PHƯỢNG + THU HÀ 3

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + THU NGÂN

TH.VÂN + YÊN + A.THƯ2

G CHUỒN + TRÍ 1 + TRÍ 2

G CHUỒN + TRÍ 1 + TRÍ 2

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT 

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

THỌ + D.PHƯỢNG + THU HÀ 3

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

THU HÀ 2 + MINH ĐỨC 

THU HÀ 2 + ĐẠT NGUYÊN

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

TH.VÂN + YÊN + A.THƯ2

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NỚP 

BS SẢN A + HOÀI NAM

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ thám sát Cắt TC + 2PP, nếu KBT Cắt MNL + 

thám sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC + Bóc UBT(T)

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt u, KTSD

Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 24/01/2016 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP  có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

VŨ THỊ KHOA

BÙI THỊ LỢI

HỒ THỊ DUNG

NGUYỄN KHẮC TÂM

LÊ THỊ LUẬN

NGUYỄN THỊ NGỌC

VŨ TRẦN NGỌC HÂN

VŨ THỊ MAI HỒNG

PHAN THỊ BÍCH HÒA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIỀU

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ KIỀM

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HAI

LÊ THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ ĐÀN

THẠCH THỊ AI

118

119

1

142

121

SHC

KP

73

96

85

117

72

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

110

241

PM

Ngày: 18/01/2016 

Ngày: 19/01/2016 

Ngày: 20/01/2016 

113

124

114

249



18 6 30 1011 UXTC to/Rong huyết

3 0 0

3 0 0

17 1 33 ĐT U hạ vị nghĩ UBT

17 2 40 1001 UNBT + UXTC/VMC

18 3 48 2012 Đa UXTC to

18 4 42 3003 Đa UXTC to/VMC

18 5 42 2022 Đa UXTC to

18 6 27 ĐT UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2022 UBT to

1 0

17 2 21 ĐT NXTC thoái hóa gây thống kinh

18 3 46 2002 UXTC 16 tuần

18 4 45 2022 NXTC gây rong kinh

18 5 43 3013 Đa UXTC 16 tuần

18 6 39 2012 UXTC 16 tuần

NG.LAN.BM + P.DUNG 1 + D.TRINH.BM

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + KIM HÀO

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + KIM HÀO

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU BA + HỒNG NHUNG

TÔ NGUYỆT + THU BA + HỒNG NHUNG

BS SẢN A + BÌNH THÀNH 

BS SẢN A + K.XUYẾN

NG.LAN.BM + P.DUNG 1 + D.TRINH.BM

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + THU NGÂN

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

Bóc NX, KTSD

Ngày 14 tháng 1 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh + Triệt sản, nếu K 

thì

Cắt TC + PP còn lại + MNL + thám sát hạch

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc UBT + UXTC, KTSD

NGUYỄN THỊ CHI CHI

NGUYỄN THỊ THÀNH

LÊ THỊ BỘI TUYỀN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN

K RIN

ĐOÀN THỊ TƯ

TRẦN THỊ CHI

NGUYỄN THỊ KHUÊ

BÙI THỊ KIM NGÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ TRẦN NGỌC HÂN

LỮ NHẬT OANH

KP

228

140

139

143

224

124

192

220

223

215

217

5396

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/01/2016 

Ngày: 22/01/2016 


